
 TỔ KHỐI CHỒI 
 

Chủ đề: BÉ VỚI CÁC NGÀNH NGHỀ XUNG QUANH 
 

Thời gian : 4 tuần (từ ngày  08/12  đến ngày 02/01/2026) 
 

 

MỤC TIÊU CHUNG 
 Phát triển thể chất: 

- Biết bắt đầu kết thúc động tác bài tập thể dục buổi sáng theo hiệu lệnh ( MT 1) 

- Bò, trườn trong đường hẹp, theo hướng thẳng (MT 9) 

- Trẻ biết ăn để chóng lớn, khoẻ mạnh và biết ăn nhiều loại thức ăn khác nhau (MT 18) 

- Trẻ không tự lấy thuốc uống  (MT 25) 

- Trẻ có thói quen tốt trong việc giữ gìn vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường sạch sẽ. (MT 

30). 

- Trẻ biết an toàn khi tham gia giao thông (MT 42) 

 Phát triển nhận thức: 

- Trẻ nhận biết số lượng các đối tượng trong phạm vi 5 (MT 57) 

- Trẻ biết so sánh số lượng hai nhóm đối tượng trong phạm vi 10 (MT 61) 

- Trẻ biết tách một nhóm đối tượng thành hai nhóm nhỏ hơn có số lượng trong phạm vi 

5, đếm và nói kết quả.(MT 65 ) 

- Trẻ nhận biết được một số nghề phổ biến (MT 71 ) 

- Trẻ biết sử dụng một số thiết bị công nghệ thông tin an toàn, đúng cách với sự hỗ trợ 

của người lớn (MT75) 

 Phát triển ngôn ngữ: 

       - Trẻ kể được một số nghề  trong xã hội nghề truyền thống ở địa phương (MT 83) 

- Trẻ đọc thuộc bài thơ, ca dao, đồng dao…. (MT 86) 

- Trẻ biết nhìn vào tranh minh họa và gọi được tên nhân vật trong tranh. (MT 93) 

       - Trẻ nhận biết và làm quen với chữ cái theo khả năng (MT 95) 

 Phát triển tình cảm và kỹ năng xã hội: 

       - Trẻ thực hiện được một số qui định (MT 100) 

       - Trẻ biết một số nghề  trong xã hội nghề truyền thống ở địa phương (MT 103) 

       - Trẻ thể hiện lại được một số điều quan sát qua các hoạt động: vui chơi, âm nhạc, tạo 

hình... (MT 104) 

 Phát triển thẩm mỹ: 

        - Trẻ biết vận động theo nhịp điệu bài hát, bản nhạc, vỗ tay minh họa (MT 116)  

       - Trẻ có một số kỹ năng tạo hình đơn giản (MT 117) 

       - Trẻ thể hiện sự sáng tạo khi tham gia các hoạt động nghệ thuật (âm nhạc, tạo hình) 

(MT 123) 
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NGHỀ NGHIỆP CỦA CHA MẸ  

 (từ ngày 08/12 đến ngày 12/12/2025) 

MỘT SỐ NGHỀ DỊCH VỤ BÉ BIẾT 

 (từ ngày 15/12 đến ngày 19/12/2025) 

CHÚ BỘ ĐỘI 

(từ ngày 22/12  đến ngày 26/12/2025) 

BÉ VỚI CÁC 

NGÀNH NGHỀ 

XUNG QUANH 

- Số tuần: 04 tuần 

- Thời gian:  

         từ ngày 08/12/2025 

        đến ngày 02/01/2026 

NGHỀ TRUYỀN THỐNG 

 CỦA ĐỊA PHƯƠNG 

 (từ ngày 29/12 đến ngày 02/01/2026) 



MẠNG NỘI DUNG 

 

CHỦ ĐỀ NHÁNH: NGHỀ NGHIỆP CỦA CHA MẸ 

Thời gian: 01 tuần (từ ngày 08/12  đến ngày 12/12/2025) 

Mục tiêu Nội dung Hoạt động 

Phát triển thể chất 

-Biết bắt đầu kết thúc động tác 

bài tập thể dục buổi sáng theo 

hiệu lệnh ( MT 1) 

 

-Trẻ thực hiện các động tác thể dục sáng. Thể dục sáng 

- Thở 4 :  Máy bay  

- Tay vai 4 :  Hai tay 

đưa ngang , gập sau 

gáy  

- Bụng 3 :  Cúi gập 

người về trước 

- Chân 3 :   Đứng đưa 1 

chân ra trước 

 - Bật 3 : Bật tách chân 

– khép chân 

- Bò, trườn trong đường hẹp, 

theo hướng thẳng (MT 9) 

 

- Trẻ biết phối hợp tay chân nhịp nhàng khi 

thực hiện vận động bò bằng bàn tay, cẳng 

chân theo hướng dẫn của cô.  

-TDGH: Bò bằng bàn 

tay, cẳng chân. 

- Trẻ có thói quen tốt trong việc 

giữ gìn vệ sinh cá nhân, vệ sinh 

môi trường sạch sẽ. (MT 30). 

 

-Trẻ nhớ và thực hiện thao tác lau mặt bằng 

khăn ướt cùng bạn. 

-TTVS: Ôn thao tác 

lau mặt bằng khăn ướt. 

-Trẻ biết an toàn khi tham gia 

giao thông (MT 42) 

 

- Trẻ biết chấp hành theo các tín hiệu đèn 

giao thông, biết vị trí dừng xe lại và chờ tín 

hiệu đèn theo quy định.  

-HĐ Chiều: GD an 

toàn giao thông (trang 

15) 

 

Phát triển nhận thức 

- Trẻ nhận biết được một số 

nghề phổ biến (MT 71 ) 

 

- Trẻ biết tên gọi, đặc điểm, lợi ích và các 

dụng cụ làm việc của một số nghề nghiệp 

của cha mẹ, của các cô chú nhân viên trong 

trường 

-KPKH: Tìm hiểu về 

nghề nghiệp của cha 

mẹ bé. 

- HĐNT: 

 + QS: Công việc của 

cô phục vụ, cô văn thư, 

cô kế toán. 

- Trẻ biết so sánh số lượng 

hai nhóm đối tượng trong phạm 

vi 10 (MT 61) 

 

-Trẻ biết đếm và so sánh 2 nhóm đối tượng, 

nói kết quả trong phạm vi 4. Thêm bớt số 

lượng để được số lượng 4. 

-LQVT: So sánh số 

lượng trong phạm vi 4 



-Trẻ biết sử dụng một số thiết 

bị công nghệ thông tin an toàn, 

đúng cách với sự hỗ trợ của 

người lớn (MT75) 

 

- Trẻ biết bật/tắt thiết bị khi được hướng 

dẫn; biết không nhìn màn hình quá lâu; 

không truy cập các trang web lạ… 

-SH phòng máy 

Phát triển ngôn ngữ 

-Trẻ biết nhìn vào tranh minh 

họa và gọi được tên nhân vật 

trong tranh. (MT 93) 

 

-Trẻ biết xác định tên nhân vật, tình tiết của 

câu chuyện qua hình ảnh thể hiện của tranh.  

-LQVH: Chuyện 

“Chuột nhắt đi khám 

bệnh” 

- SH phòng thư viện 

- Trẻ nhận biết và làm quen với 

chữ cái theo khả năng (MT 95) 

 

-Trẻ nhận biết và làm quen được chữ cái 

“u” theo hướng dẫn của cô  

- HĐ chiều: NB-

LQCC  

“chữ u” 

 

Phát triển tình cảm và kỹ năng xã hội 

- Trẻ thực hiện được một số qui 

định (MT 100) 

- Trẻ có ý thức đi học đúng giờ, bỏ rác và 

biết sắp xếp đồ dùng đồ chơi đúng nơi quy 

định sau khi chơi, sau khi thử nghiệm... 

- HĐ đón-trả trẻ: Biết 

đi học đúng giờ, biết 

chào cô và ba mẹ. 

- HĐ vui chơi: 

+ TN: Vật nổi vật chìm 

 

- Trẻ thể hiện lại được một số 

điều quan sát qua các hoạt động: 

vui chơi, âm nhạc, tạo hình... 

(MT 104) 

- Trẻ nhớ và biết thể hiện lại một số điều 

quan sát được để tạo ra sản phẩm, để hát 

múa, vui chơi... 

- HĐNT:  

+ TN: Sự kỳ diệu của 

quả quýt 

- HĐ vui chơi  

+ NT: Vẽ, tô màu, làm 

Album một số nghề 

quen thuộc. Hát, múa 

các bài hát trong chủ đề 

Phát triển thẩm mỹ 

- Trẻ biết vận động theo nhịp 

điệu bài hát, bản nhạc, vỗ tay 

minh họa (MT 116)  

- Trẻ biết vỗ tiết tấu chậm theo giai điệu bài 

hát cùng với bạn; biết vận động nhịp nhàng 

theo giai điệu bài hát khi hát múa ở các hoạt 

động khác. 

- GDÂN: Cháu yêu cô 

chú công nhân.  TT: Vỗ 

tiết tấu chậm. 

 

- Trẻ có một số kỹ năng tạo 

hình đơn giản (MT 117) 

- Trẻ biết tô màu chú cảnh sát giao thông, 

biết phối màu đúng màu cảnh phục. 

- Trẻ có kỹ năng gấp, vuốt thẳng các cạnh 

giấy để tạo thành sản phẩm theo ý thích 

- TH: Tô màu chú cảnh 

sát giao thông. (Trang 

11) 

- HĐ chiều: Rèn kỹ 

năng gấp giấy 

- Trẻ thể hiện sự sáng tạo khi 

tham gia các hoạt động nghệ 

thuật (âm nhạc, tạo hình) (MT 

123) 

- Trẻ biết lựa chọn nguyên liệu, thiết kế 

hình dạng cái cầu vòm theo ý thích 

- Steam “Xây cầu 

vòm” 

- tiết 1 (trang 18, 19) 

 



KẾ HOẠCH TUẦN 1: NGHỀ NGHIỆP CỦA CHA MẸ 
(từ ngày 08/12 đến ngày 12/12/2025) 

 

Hoạt 

động 

Thứ hai 

08/12/2025 

Thứ ba 

09/12/2025 

Thứ tư 

10/12/2025 

Thứ năm 

11/12/2025 

Thứ sáu 

12/12/2025 

Đón trẻ 

- trò 

chuyện 

- Đón trẻ vào lớp– Nhắc nhở trẻ chào cô, chào ba mẹ 

- Trò  chuyện với trẻ  đồ dùng của các ngành nghề quen thuộc 

+  Biết xếp quần áo gọn gàng , thu dọn đồ dùng sau khi chơi xong 

+  Giúp đỡ, nhường nhịn bạn khi chơi  với bạn, biết nhận lỗi khi có lỗi 

TDBS   - Thở 4 :  Máy bay 

- Tay vai 4 :  hai tay đưa ngang , gập sau gáy 

- Bụng 3 :  Cúi gập người về trước 

- Chân 3 :   Đứng đưa 1 chân ra trước 

- Bật 3 : Bật tách chân – khép chân 

Hoạt 

động 

ngoài 

trời 

 Quan sát công 

việc cô phục vụ 

TCVĐ : 

Chuyền bóng 

Thử nghiệm: 

Sự kì diệu của quả 

quýt 

 TCVĐ:    Đội nào 

nhanh hơn? 

  Quan sát công 

việc cô văn thư   
TCVĐ : 

Chuyền bóng 

Quan sát công 

việc cô kế toán  
TCVĐ:    Đội 

nào nhanh hơn? 

 Chăm sóc 

vườn hoa 

trường 

TCVĐ : 

Chuyền bóng 

Hoạt 

động 

chung 

KPXH 

 

Tìm hiểu về 

nghề nghiệp 

của cha mẹ bé 

 

Phòng máy 

LQVT 
 

So sánh số lượng 

trong phạm vi 4 
( trang 11) 

 

 

GDÂN 

Cháu yêu cô chú 

công nhân 
(TT: vỗ tiết tấu chậm) 

LQVH 
 

Chuyện 

 “ Chuột nhắt 

đi khám bệnh” 
 

 

 

Phòng thư viện 

Tạo hình 
 

Tô màu chú 

cảnh sát giao 

thông 
(Trang 11) 

TDGH 

 

Bò bằng bàn 

tay cẳng 

chân 

 

TCVĐ: Bác 

đưa thư vui vẻ 

Hoạt 

động vui 

chơi 

Góc phân vai: 

Gia đình- tài xế  

 

 

Góc nghệ thuật:  

+Vẽ, tô màu, làm 

album về một số 

nghề quen thuộc 

+Hát múa, đọc thơ 

theo chủ đề 

Góc xây dựng:  

Xây công viên  
 

 

Góc thiên nhiên:  

KPTN : Vật nổi 

– vật chìm 

 

Góc học tập:  

+Xem sách 

truyện tranh, 

+ TC so hình 

, lô tô về chủ 

đề 

STEAM Dự án “ Xây cầu vòm” – tiết 1 (trang 18, 19) 

Hoạt 

động 

chiều 

 

HDTC 

  Đội nào nhanh 

hơn? 

SHNK 

(Anh văn ) 

SHNK 

(TDNĐ) 

SHNK 

(Anh văn ) 

SHNK 

(TDNĐ) 

GD ATGT 

trang 15 

Ôn thao  tác lau mặt 

bằng khăn ướt 
 

NB-LQCC 

Chữ u (tr10) 

Rèn kỹ năng 

gấp giấy 

Sinh hoạt 

tập thể 

HĐ nêu 

gương 
Nêu gương cuối ngày 

Nêu gương 

cuối tuần 

Trả trẻ Tổ chức cho trẻ chơi trò chơi tự do ở các góc. Trao đổi và trả cháu cho phụ huynh 



CHỦ ĐỀ NHÁNH: MỘT SỐ NGHỀ DỊCH VỤ BÉ BIẾT 

Thời gian: 01 tuần (từ ngày 15/12 đến ngày 19/12/2025) 

Mục tiêu Nội dung Hoạt động 

Phát triển thể chất 

- Biết bắt đầu kết thúc 

động tác bài tập thể dục 

buổi sáng theo hiệu lệnh 

(MT1) 

- Trẻ thực hiện các động tác thể 

dục sáng 

Thể dục sáng 

+ Thở 4:  Máy bay 

+ Tay vai 4 :  hai tay đưa ngang 

, gập sau gáy  

+ Bụng – lườn 4 : Quỳ trên cẳng 

chân, xoay người sang bên 

+ Chân 3 : Đứng đưa 1 chân ra 

trước 

+ Bật 3 : Bật tách chân – khép 

chân   

-  Bò, trườn trong đường 

hẹp, theo hướng thẳng 

(MT 9) 

- Trẻ phối hợp tay chân bò khéo 

léo trong đường hẹp theo hướng 

dẫn của cô và bạn. 

- TDGH: Bò trong đường 

hẹp 

TCVĐ: Bé nào tài thế? 

- Trẻ có thói quen tốt trong 

việc giữ gìn vệ sinh cá 

nhân, vệ sinh môi trường 

sạch sẽ. (MT 30). 

- Trẻ biết chải đầu theo hướng 

dẫn của cô cùng bạn. 

-TTVS: Rèn thao tác chải đầu 

- Trẻ không tự lấy thuốc 

uống  (MT 25) 

 

- Trẻ hiểu rằng không được tự ý 

lấy và uống thuốc khi không có 

người lớn. 

HĐVC:  

 + PV : Phòng khám bác sĩ 

 

- Cháu biết an toàn khi 

tham gia giao thông (MT 

42) 

 

- Trẻ biết: Xe đạp, xe máy, ô tô 

phải đi đúng phần đường quy 

định và đánh dấu (x) vào phương 

tiện đi sai. 

- HĐC: Giáo dục an toàn 

giao thông ( trang 16) 

Phát triển nhận thức 

- Trẻ nhận biết được một 

số nghề phổ biến (MT 71 ) 

 

-  Trẻ biết đặc điểm công việc 

của nghề bác sĩ – y tá và hiểu 

đây là nghề giúp chăm sóc, chữa 

bệnh cho mọi người. 

KPKH: Bé tìm hiểu về nghề 

bác sĩ – y tá 

 

 

- Trẻ biết tách một nhóm 

đối tượng thành hai nhóm 

nhỏ hơn có số lượng trong 

phạm vi 5, đếm và nói kết 

quả. (MT 65 ) 

- Trẻ biết tách một nhóm thành 

hai nhóm nhỏ hơn trong phạm vi 

4 đếm và nói kết quả 

LQVT: Tách thành 2 nhóm 

trong phạm vi 4 (trang 13) 

- Trẻ biết sử dụng một số 

thiết bị công nghệ thông 

- Trẻ biết bật/tắt thiết bị khi 

được hướng dẫn; biết không 
SH phòng máy 



tin an toàn, đúng cách với 

sự hỗ trợ của người lớn 

nhìn màn hình quá lâu; không 

truy cập các trang web lạ… 

Phát triển ngôn ngữ 

- Trẻ đọc thuộc bài thơ, ca 

dao, đồng dao…. (MT 86) 

-Trẻ đọc thuộc bài thơ, cảm nhận 

âm điệu, nhịp điệu của bài thơ 

cùng cô và bạn 

- LQVH: Thơ “Làm bác sĩ” 

 

 

- Trẻ biết nhìn vào tranh 

minh họa và gọi được tên 

nhân vật trong tranh. (MT 

93) 

- Trẻ biết ‘đọc’ truyện qua tranh 

và biết giữ gìn, bảo vệ sách khi 

sử dụng. 

- HĐ:  Phòng Thư viện 

-Trẻ nhận biết và làm quen 

với chữ cái theo khả năng 

(MT 95) 

-Trẻ nhận biết và làm quen được 

chữ cái “ư” theo hướng dẫn của 

cô  

- HĐ chiều: NB-LQCC “chữ 

ư” (trang 11) 

 

Phát triển tình cảm và kỹ năng xã hội 

- Trẻ biết giữ gìn vệ sinh 

môi trường. (MT 100) 

- Trẻ biết giữ vệ sinh môi 

trường, bỏ rác đúng nơi qui định, 

cất giày dép ngay ngắn.  

- HĐNT: Quan sát phòng của 

chú bảo vệ. Biết cất giày dép 

lên đúng kệ, ngay ngắn. Biết 

không vứt rác bừa bãi. 

- HĐC: Nêu gương cuối 

ngày, cuối tuần 

Phát triển thẩm mỹ 

- Trẻ có một số kỹ năng 

tạo hình đơn giản (MT 

117) 

 

- Trẻ có kỹ năng tạo hình cơ bản: 

xé – dán trang trí bình hoa, vẽ, tô 

màu, nặn, làm album về các 

nghề yêu thích và gấp giấy đơn 

giản. 

-TH: Xé – dán trang trí bình 

hoa tặng cô giáo (trang13) 

- HĐ vui chơi 

+ NT: Vẽ, tô màu tranh, nặn, 

làm album  về một số nghề 

theo yêu thích.  

- HĐ chiều: Ôn kỹ năng gấp 

giấy 

- Trẻ biết vận động theo 

nhịp điệu bài hát, bản 

nhạc, vỗ tay minh họa 

(MT 116) 

- Trẻ hát đúng giai điệu, lời ca, 

biết nhịp điệu vui tươi của bài. 

Trẻ biết kết hợp các động tác 

minh họa đơn giản khi hát. 

-GDÂN: Em làm chú công an 

tí hon. TT: Dạy hát 

- HĐ vui chơi 

+ NT: Hát, múa các bài hát 

trong chủ đề 

- Trẻ thể hiện sự sáng tạo 

khi tham gia các hoạt động 

nghệ thuật (âm nhạc, tạo 

hình) (MT 123) 

- Trẻ phát huy sự sáng tạo khi 

tham gia các hoạt động nghệ 

thuật, như dự án ‘Xây cầu vòm’. 

- STEAM: Dự án “Xây cầu 

vòm” ( Tiết 2)  (Trang 18.19) 

 



 

KẾ HOẠCH TUẦN 2:  MỘT SỐ NGHỀ DỊCH VỤ BÉ BIẾT 
(từ ngày 15/12 đến ngày 19/12/2025) 

Hoạt 

động 

Thứ hai 

15/12/2025 

Thứ ba 

16/12/2025 

Thứ tư 

17/12/2025 

Thứ năm 

18/12/2025 

Thứ sáu 

19/12/2025 

Đón trẻ - 

trò chuyện 

- Đón trẻ vào lớp– Nhắc nhở trẻ chào cô, chào ba mẹ 

- Trò chuyện với trẻ  về tên gọi, ích lợi,  đặc điểm 1 số nghề dịch vụ như   bác sĩ, y tá, bán 

hàng, thợ may,  

+  Không nghịch phá nước , biết rửa tay sạch sẽ trước và sau khi ăn, khi tay bẩn 

+  Biết chào hỏi lễ phép với người lớn, biết cám ơn khi nhận quà 

TDBS :       Tập kết hợp bài hát  «Cháu yêu cô chú công nhân » 

Bụng – lườn 4 :  Quì trên cẳng chân, xoay người sang bên 

Hoạt 

động 

ngoài trời 

 Quan sát 

phòng của 

chú bảo vệ 

TCVĐ : 

Mèo đuổi 

chuột 

Thử nghiệm: 

Làm nổi 1 vật 

chìm 

TCVĐ:  Bịt mắt 

bắt dê 

 Quan sát công 

việc chú bảo vệ 

TCVĐ : Mèo 

đuổi chuột 

Thử nghiệm: 

Pháo hoa trong 

nước  

 TCVĐ:  Bịt 

mắt bắt dê 

 Chăm sóc vườn 

rau trường 

TCVĐ : Mèo 

đuổi chuột 

 

Hoạt 

động 

chung 

KPXH 

 

Bé tìm hiểu  

về nghề bác 

sĩ – y tá  

 

Phòng máy 

LQVT 
 

Tách thành 2 

nhóm trong 

phạm vi 4 
( trang13) 

GDÂN 
 

Em làm chú 

công an tí hon   

(TT: dạy hát) 

LQVH 
 

Thơ  

“Làm bác sĩ” 

 

Phòng thư viện 

Tạo hình 

 

Xé – dán trang 

trí bình hoa 

tặng cô giáo 
(trang 13) 

TDGH 

 

Bò trong đường 

hẹp 

 

TCVĐ: Bé nào 

tài thế? 

Hoạt động 

vui chơi 

Góc phân 

vai: Gia 

đình- phòng 

khám bác sĩ 

 

 

Góc xây dựng:  

Xây bệnh viện 

Góc thiên 

nhiên:  

KPTN : Nước 

đá nổi hay chìm 

trong dầu ăn? 

 

 

Góc học tập:  

+ Xem sách, 

truyện tranh 

+ TC đếm số 

lượng, ghép 

tranh về chủ đề 

Góc nghệ thuật:   

+Vẽ, tô màu, nặn 

, làm album về 1 

số nghề theo ý 

thích 

+ Hát, múa, đọc 

thơ theo chủ đề 

STEAM Dự án “ Xây cầu vòm” – tiết 2 (trang 18, 19) 

Hoạt động 

chiều 
HDTC 

Bịt mắt 

bắt dê 

SHNK 

(Anh văn ) 

SHNK 

(TDNĐ) 

SHNK 

(Anh văn ) 

SHNK 

(TDNĐ) 

GD ATGT 

trang 16 

Rèn thao tác 

chải đầu 

NB-LQCC 

Chữ ư (tr11) 

Rèn kỹ năng 

gấp giấy 

Sinh hoạt 

tập thể 

HĐ nêu 

gương 
Nêu gương cuối ngày 

Nêu gương 

cuối tuần 

Trả trẻ Tổ chức cho trẻ chơi trò chơi tự do ở các góc. Trao đổi và trả cháu cho phụ huynh 



CHỦ ĐỀ NHÁNH: CHÚ BỘ ĐỘI 

Thời gian: 01 tuần (từ ngày 22/12  đến ngày 26/12/2025) 

Mục tiêu Nội dung Hoạt động 

Phát triển thể chất 

-Biết bắt đầu kết thúc 

động tác bài tập thể dục 

buổi sáng theo hiệu lệnh 

( MT 1) 

 

-Trẻ thực hiện các động tác thể dục 

sáng. 

Thể dục sáng 

- Thở 4 :  Máy bay  

- Tay vai 4 :  Hai tay đưa 

ngang , gập sau gáy  

- Bụng 4 :  Quì trên cẳng 

chân, xoay người sang bên 

- Chân 4 :   Đứng co 1 chân  

 - Bật 3 : Bật tách chân – 

khép chân 

- Bò, trườn trong đường 

hẹp, theo hướng thẳng 

(MT 9) 

 

- Trẻ phối hợp tay chân nhịp nhàng 

khi thực hiện vận động bò chui qua 

cổng theo hướng dẫn của cô.  

-TDGH: Bò chui qua cổng 

- Trẻ có thói quen tốt 

trong việc giữ gìn vệ 

sinh cá nhân, vệ sinh 

môi trường sạch sẽ. 

(MT 30). 

-Trẻ nhớ và thực hiện được thao tác 

chải răng cùng bạn. 

-TTVS: Thao tác chải răng 

-Trẻ biết an toàn khi 

tham gia giao thông 

(MT 42) 

 

- Trẻ biết phân biệt được phần 

đường dành cho các phương tiện 

giao thông khi quan sát tranh vẽ  

-HĐ Chiều: GD an toàn giao 

thông (trang 17) 

 

Phát triển nhận thức 

- Trẻ nhận biết được một 

số nghề phổ biến (MT 

71 ) 

- Trẻ biết về tên gọi, đặc điểm, công 

việc, trang phục….. về chú bộ đội 

-KPKH: Tìm hiểu về chú bộ 

đội 

- Trẻ nhận biết số lượng 

các đối tượng trong 

phạm vi 5 (MT 57) 

-Trẻ nhận biết được chữ số, số 

lượng trong phạm vi 5 ;  nói được 

các từ bằng nhau, nhiều hơn, ít hơn. 

LQVT: Dạy trẻ nhận biết số 

lượng 5 

-Trẻ biết sử dụng một số 

thiết bị công nghệ thông 

tin an toàn, đúng cách 

với sự hỗ trợ của người 

lớn (MT75) 

- Trẻ biết bật/tắt thiết bị khi được 

hướng dẫn; biết không nhìn màn 

hình quá lâu; không truy cập các 

trang web lạ… 

-SH phòng máy 

Phát triển ngôn ngữ 

-Trẻ đọc thuộc bài thơ, 

ca dao, đồng dao…. 

(MT 86) 

 

- Trẻ thuộc thơ “ Chú bộ đội hành 

quân trong mưa”. Biết sử dụng ngôn 

ngữ để trả lời những câu hỏi của cô.  

 

- LQVH: Thơ “Chú bộ đội 

hành quân trong mưa” 



-Trẻ biết nhìn vào tranh 

minh họa và gọi được 

tên nhân vật trong tranh. 

(MT 93) 

-Trẻ biết xác định tên nhân vật, tình 

tiết của câu chuyện qua hình ảnh 

thể hiện của tranh.  

- SH phòng thư viện 

- Trẻ nhận biết và làm 

quen với chữ cái theo 

khả năng (MT 95) 

-Trẻ nhớ, phân biệt được chữ cái 

“u, ư” khi tham gia hoạt động cùng  

bạn  

- HĐ chiều: NB-LQCC  

Ôn “chữ u, ư” 

 

Phát triển tình cảm và kỹ năng xã hội 

- Trẻ thực hiện được một 

số qui định (MT 100) 

- Trẻ có ý thức đi học đúng giờ, bỏ 

rác và biết sắp xếp đồ dùng đồ chơi 

đúng nơi quy định sau khi chơi, sau 

khi thử nghiệm... 

- HĐ đón-trả trẻ: Biết đi học 

đúng giờ, biết chào cô và ba 

mẹ. 

- HĐ vui chơi: 

+ TN:Nấm đổi màu 

- Trẻ thể hiện lại được 

một số điều quan sát qua 

các hoạt động: vui chơi, 

âm nhạc, tạo hình... 

(MT 104) 

- Trẻ nhớ và biết thể hiện lại một số 

điều quan sát được để tạo ra sản 

phẩm, để hát múa, vui chơi... 

- HĐNT:  

+ TN: Đài phun nước 

- HĐ vui chơi  

+ NT: Vẽ, tô màu, màu, làm 

thiệp tặng chú bộ đội.    

Phát triển thẩm mỹ 

- Trẻ biết vận động theo 

nhịp điệu bài hát, bản 

nhạc, vỗ tay minh họa 

(MT 116)  

- Trẻ biết vỗ nhịp theo giai điệu bài 

hát cùng với bạn; biết vận động 

nhịp nhàng theo giai điệu bài hát 

khi hát múa ở các hoạt động khác. 

- GDÂN: Chú bộ đội. TT: Vỗ 

nhịp 

- HĐ vui chơi  

+ NT:  Hát, múa các bài hát 

trong chủ đề 

- Trẻ có một số kỹ năng 

tạo hình đơn giản (MT 

117) 

- Trẻ biết cắt – dán cái thang theo 

hướng dẫn của cô cùng bạn. 

- Ôn kỹ năng nặn cho trẻ cùng bạn 

theo ý thích 

- TH: Cắt dán cái thang 

(Trang 12) 

 

- HĐ chiều: Ôn kỹ năng nặn 

- Trẻ thể hiện sự sáng 

tạo khi tham gia các 

hoạt động nghệ thuật 

(âm nhạc, tạo hình) 

(MT 123) 

- Trẻ biết lựa chọn nguyên liệu, 

thiết kế đường dẫn phù hợp cho các 

phương tiện lên xuống cầu  

- HĐ Steam “Làm đường dẫn 

lên xuống cầu” – tiết 1 (trang 

20, 21) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KẾ HOẠCH TUẦN 3: CHÚ BỘ ĐỘI 
(từ ngày 22/12 đến ngày 26/12/2025) 

 

 

 

 

Hoạt 

động 

Thứ hai 

22/12/2025 

Thứ ba 

23/12/2025 

Thứ tư 

24/12/2025 

Thứ năm 

25/12/2025 

Thứ sáu 

26/12/2025 

Đón trẻ - 

trò chuyện  

- Đón trẻ vào lớp– Nhắc nhở trẻ chào cô, chào ba mẹ 

- Trò chuyện với trẻ về tên gọi, đặc điểm, công việc, trang phục….. về chú bộ đội 

 + Biết sắp xếp giày dép gọn gàng , thu dọn đồ dùng sau khi chơi xong 

 + Xưng hô thân mật với bạn, biết nhận lỗi khi có lỗi 

TDBS :       Tập kết hợp bài hát «Chú bộ đội » 

                  Chân 4: Đứng co 1 chân 

Hoạt 

động 

ngoài trời 

 Quan sát cây 

hoa sứ 

 TCVĐ:  Ô tô 

và chim sẻ 

Thử nghiệm: 

Đài phun nước  
TCVĐ:  Chú 

bộ đội tài giỏi 

 Quan sát cây 

hoa sứ 

 TCVĐ:  Ô tô 

và chim sẻ 

Quan sát cây 

khế 

TCVĐ:  Chú 

bộ đội tài giỏi 

 Quan sát cây 

hoa sứ 

 TCVĐ:  Ô tô 

và chim sẻ 

Hoạt 

động 

chung  

KPKH/XH 

 

Chú bộ đội 

 

 

Phòng máy 

 

LQVT 
 

Số lượng 5 
(trang14) 

 
 

GDÂN 
 

Chú bộ đội 
(TT: dạy vỗ nhịp) 

LQVH 
 

Thơ 

 Chú bộ đội 

hành quân 

trong mưa 

 

Phòng thư viện 

Tạo hình 

 

Cắt – dán  

cái thang  
(trang 12)  

 

TDGH 

 

Bò chui qua 

cổng 
 

TCVĐ:  Chú bộ 

đội nào nhanh 

nhất? 

Hoạt động 

vui chơi 

Góc phân 

vai: 

Gia đình- bán 

hàng 

 

 

Góc thiên 

nhiên:  

KPTN: Nấm 

đổi màu  

Góc học tập:  

+ Xem sách, 

truyện tranh 

+ TC Lô tô, 

ghép tranh về 

chủ đề 

Góc xây dựng:  

Xây  doanh 

trại chú bộ đội  

 

Góc nghệ 

thuật:  -Vẽ, tô 

màu, làm thiệp 

tặng chú bộ đội 

- Hát, múa, đọc 

thơ theo chủ đề 

STEAM Dự án “Làm đường dẫn lên xuống cầu” – tiết 1 (trang 20, 21) 

Hoạt động 

chiều  

HDTC: 

Chú bộ đội 

tài giỏi 

SHNK 

(Anh văn ) 

SHNK 

(TDNĐ) 

SHNK 

(Anh văn ) 

SHNK 

(TDNĐ) 

GD ATGT 

trang 17 

Rèn thao tác 

chải răng 
 

NB-LQCC 

Ôn Chữ u, ư 

Ôn kỹ năng 

nặn 

Sinh hoạt 

tập thể 

HĐ nêu 

gương 
Nêu gương cuối ngày 

Nêu gương 

cuối tuần 

Trả trẻ Tổ chức cho trẻ chơi trò chơi tự do ở các góc. Trao đổi và trả cháu cho phụ huynh 



 
CHỦ ĐỀ NHÁNH: NGHỀ TRUYỀN THỐNG CỦA ĐỊA PHƯƠNG 

Thời gian: tuần 4 (từ 29/12 đến ngày 02/01/2026) 

Mục tiêu Nội dung Hoạt động 

Phát triển thể chất 

-Biết bắt đầu kết thúc động tác bài tập 

thể dục buổi sáng theo hiệu lệnh 

( MT1) 

-Trẻ tập được các động tác 

thể dục sáng cùng cô và bạn 

-Thể dục sáng 

Tập kết hợp bài hát  «Cháu 

yêu cô chú công nhân » 

+ Thở 4:  Máy bay 

+ Tay vai 4 :  Hai tay đưa 

ngang, gập sau gáy 

+ Bụng 4 :  Quỳ trên cẳng 

chân, quay người sang hai 

bên 

 + Chân 4 : Đứng co 1 chân 

 + Bật 4 : Bật  luân phiên 

chân trước – chân sau 

- Bò, trườn trong đường hẹp, theo 

hướng thẳng (MT 9) 

- Trẻ biết bò bằng bàn tay và 

bàn chân 3- 4 m theo hướng 

thẳng dưới sự hướng dẫn của 

cô.  

- TDGH: Bò bằng bàn tay bàn 

chân 

 

 

- Trẻ biết ăn để chóng lớn, khoẻ mạnh 

và biết ăn nhiều loại thức ăn khác 

nhau (MT 18) 

 

- Trẻ nhận biết các bữa ăn 

trong ngày ăn uống đầy đủ, 

hợp lí, ích lợi của ăn uống đủ 

lượng và đủ chất. 

- Trẻ nhận biết sự liên quan 

giữa ăn uống với bệnh tật (ỉa 

chảy, sâu răng, suy dinh 

dưỡng, béo phì…). 

- HĐ ăn ngủ 

- Trẻ không tự lấy thuốc uống (MT 

25) 

 

- Trẻ biết không tự lấy thuốc 

uống để giữ an toàn cho bản 

thân và bạn 

- HĐ đón trả trẻ: Trò chuyện 

đầu giờ và giáo dục hoạt 

động nêu gương. 

- Trẻ có thói quen tốt trong việc giữ 

gìn vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi 

trường sạch sẽ. (MT 30). 

 

- Trẻ có thói quen rửa tay 

trước khi ăn và sau khi đi vệ 

sinh. Biết rèn luyện thói quen 

tốt về vệ sinh cá nhân, đi vệ 

sinh đúng nơi quy định....biết 

giữ gìn vệ sinh môi trường. 

- HĐC: Rèn thao tác 

  rửa tay 

-Cháu biết an toàn khi tham gia giao 

thông (MT 42) 

- Trẻ biết ngồi xe máy phải 

đội nón bảo hiểm, vịn tay, 

- HĐ chiều: Giáo dục an 

toàn giao thông 



 ngồi xe hơi không thò đầu ra 

ngoài... 

Phát triển nhận thức 

- Trẻ biết so sánh số lượng hai nhóm 

đối tượng trong phạm vi 10 (MT 61) 

 

- Trẻ biết nhận biết số lượng 

từng nhóm và so sánh 2 đối 

tượng về số lượng trong 

phạm vi 5 bằng các cách khác 

nhau và nói được các từ: bằng 

nhau, nhiều hơn, ít hơn. 

- LQVT: So sánh số lượng trong 

phạm vi 5 (trang16) 

 

 

- Trẻ nhận biết được một số nghề phổ 

biến (MT 71 ) 

 

- Trẻ nhận biết một số nghề 

phổ biến của nơi trẻ sinh 

sống: nghề làm heo đất quê 

em, làm sơn mài, làm 

gốm,… 

- KPKH: Tìm hiểu về nghề 

làm heo đất quê em 

 

 

- Trẻ biết sử dụng một số thiết bị công 

nghệ thông tin an toàn, đúng cách với 

sự hỗ trợ của người lớn (MT75) 

 

- Trẻ biết sử dụng máy tính 

bảng và các thiết bị công 

nghệ ở phòng máy. Biết 

bật/tắt thiết bị khi được 

hướng dẫn. 

- Khi sử dụng máy tính bảng 

để học, trẻ biết cách mở ứng 

dụng học tập do người lớn 

hướng dẫn. 

- HĐ: Phòng máy 

Phát triển ngôn ngữ 

 - Trẻ kể được một số nghề  trong xã 

hội nghề truyền thống ở địa phương 

(MT 83) 

 

- Trẻ biết kể tên một số nghề, 

công cụ, sản phẩm, các hoạt 

động và ý nghĩa của các nghề 

phổ biến, nghề truyền thống 

của địa phương. 

- KPKH: Tìm hiểu về nghề 

làm heo đất quê em 

 

- Trẻ đọc thuộc bài thơ, ca dao, đồng 

dao... (MT 86) 

 

- Trẻ biết đọc và thuộc 

thơ“Cái bát xinh xinh”. Hiểu 

được nội dung bài thơ và nói 

được các nhận vật trong bài 

thơ. 

- LQVH: Thơ “Cái bát 

  xinh xinh” 

-Trẻ biết nhìn vào tranh minh họa và 

gọi được tên nhân vật trong tranh. 

(MT 93) 

 

-Trẻ biết nhìn vào tranh minh 

hoạ truyện tranh và gọi được 

tên nhân vật trong truyện 

tranh. 

- Trẻ biết lật sách từ bên trái 

sang bên phải. 

- HĐ: Phòng thư viện 



Phát triển tình cảm và kỹ năng xã hội 

- Trẻ thực hiện được một số qui định 

(MT 100) 

        

 - Trẻ thực hiện được một số 

qui định ở lớp, gia đình và nơi 

công cộng (để đồ dùng đồ 

chơi đúng chỗ) 

- Trẻ biết sắp xếp đồ dùng đồ 

chơi khi chơi xong. Không la 

hét, tranh giành đồ chơi với 

bạn 

 

- HĐ vui chơi 

+ Góc học tập: Xem sách, 

truyện tranh. TC Lô tô, ghép 

tranh về chủ đề 

+ Góc xây dựng: Xây trường 

học  

+ Góc thiên nhiên: Chơi câu cá 

- Dự án STEAM: Dự án “Lên 

đường dẫn lên xuống cầu” – 

tiết 2 (trang 20, 21) 

  - Trẻ biết một số nghề  trong xã hội 

nghề truyền thống ở địa phương 

 (MT 103) 

 

- Trẻ biết thể hiện tình cảm 

của mình qua các hoạt động 

vẽ, tô màu làm album về 

dụng cụ một số nghề truyền 

thống ở địa phương nơi trẻ 

sinh sống. 

- HĐ vui chơi 

+ Góc nghệ thuật:  Vẽ, tô 

màu làm album về dụng cụ 

một số nghề 

 

- Trẻ thể hiện lại được một số điều 

quan sát qua các hoạt động: vui chơi, 

âm nhạc, tạo hình... (MT 104) 

 

- Trẻ biết thể hiện một vài 

hành động chơi phù hợp với 

vai chơi làm người mua hàng 

và người bán hàng rau củ 

quả. 

- HĐ vui chơi 

+ Góc phân vai: 

Gia đình- Bán rau củ quả 

 

Phát triển thẩm mỹ 

- Trẻ biết vận động theo nhịp điệu bài 

hát, bản nhạc, vỗ tay minh họa  

(MT 116) 

 

- Trẻ biết lắc lư và thưởng 

thức theo giai điệu  bài hát 

“Gốm sứ quê hương”. Hiểu 

được nội dung và ý nghĩa 

của bà hát. 

-GDÂN: “Gốm sứ quê hương” 

(TT: Nghe hát) 

- Trẻ thể hiện sự sáng tạo khi tham 

gia các hoạt động nghệ thuật (âm 

nhạc, tạo hình) (MT 123) 

 

- Trẻ biết thể hiện sự sáng 

tạo khi tham gia các hoạt 

động tạo hình ngoài tiết học 

với chủ đề “Bé với các 

ngành nghề xung quanh”. 

- HĐ THNTH: Bé với các 

ngành nghề xung quanh 

 

 

 

 

 

 

 



KẾ HOẠCH TUẦN 4: NGHỀ TRUYỀN THỐNG CỦA ĐỊA PHƯƠNG 
 (từ ngày 30/12/2024 đến ngày 03/01/2025) 

 

Hoạt 

động 

Thứ hai 

30/12/2024 

Thứ ba 

31/12/2024 

Thứ tư 

01/01/2025 

Thứ năm 

02/01/2025 

Thứ sáu 

03/01/2025 

Đón trẻ - 

trò chuyện  

- Đón trẻ vào lớp– Nhắc nhở trẻ chào cô, chào ba mẹ 

- Trò chuyện với trẻ  về tên gọi, đặc điểm công việc, ý nghĩa của  một số nghề truyền 

thống ở địa phương như gốm sứ,sơn mài, làm heo đất, ….. 

+  Sắp xếp đồ dùng đồ chơi gọn gàng , không đổ nước xuống sàn 

+  Rèn cho trẻ giơ tay phát biểu trong giờ học, ra vào lớp phải xin phép cô 

TDBS :       Tập kết hợp bài hát  «Cháu yêu cô chú công nhân » 

                 Bật 4 : Bật  luân phiên chân trước – chân sau 

Hoạt 

động 

ngoài 

trời 

 Quan sát cây 

Sa kê 

Trò chơi vận 

động : Bỏ giẻ 

Thử nghiệm: 

Những hạt ngô 

nhảy múa 

Trò chơi vận động 

:  Chạy tiếp cờ 

 Quan sát cây Sa 

kê 

Trò chơi vận 

động : Bỏ giẻ 

NGHỈ 

TẾT 

DƯƠNG 

LỊCH 

2026 

 Quan sát cây 

Sa kê 

Trò chơi vận 

động : Bỏ giẻ 

Hoạt 

động 

chung  

KPKH/XH 

 

Tìm hiểu về 

nghề làm heo 

đất quê em 
 

 

Phòng máy 

LQVT 
 

So sánh số lượng 

trong phạm vi 5 
(trang16) 

 

GDÂN 

Gốm sứ quê hương 
(TT: Nghe hát) 

LQVH 

 

Thơ  

Cái bát 

  xinh xinh 

 

 

Phòng thư viện 

TDGH 

 

Bò bằng bàn 

tay bàn chân 

 

TCVĐ 

Chú thợ xây 

tài giỏi 
 

 

Hoạt động 

vui chơi 

Góc phân 

vai: 

Gia đình- bán 

hàng rau củ 

quả 

 

Góc học tập:  

+ Xem sách, 

truyện tranh 

+ TC Lô tô, ghép 

tranh về chủ đề 

 

Góc nghệ 

thuật:  -Vẽ, tô 

màu làm album 

về dụng cụ một 

số nghề 

- Hát, múa, đọc 

thơ theo chủ đề 

Góc xây 

dựng: Xây 

trường học  

 

Góc thiên 

nhiên: Chơi 

câu cá  

STEAM Dự án “Làm đường dẫn lên xuống cầu” – tiết 2 (trang 20, 21) 

Hoạt động 

chiều  

 

HDTC 

Chạy tiếp cờ 

SHNK 

(Anh văn ) 

SHNK 

(TDNĐ) 

NGHỈ TẾT 

DL 2026 

SHNK 

(TDNĐ) 

GD ATGT 

trang 18 

Rèn thao tác 

  rửa tay 

THNTH 

Bé với các 

ngành nghề 

xung quanh 

Sinh hoạt 

tập thể 

HĐ nêu 

gương 
Nêu gương cuối ngày 

Nêu gương 

cuối tuần 

Trả trẻ Tổ chức cho trẻ chơi trò chơi tự do ở các góc. Trao đổi và trả cháu cho phụ huynh 



PHT/CM Ký duyệt TTCM 

Ngày 21 tháng 11 năm 2025 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

Ngày 20 tháng 11 năm 2025 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




